
ST
T

Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

1 Huỳnh Thị Hồng Điệp 1964 x 022012602 16/09/2005
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

2 Ngô Kiên Cường 1982 x 023478645 25/11/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

3 Nguyễn Thị Huyên 1998 x 245334651 10/09/2014
Công an tỉnh Đăk
Nông

20

4 Lê Tuyết Ngân 1987 x 024122355 11/03/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

5 Vũ Thị Ngọc Minh 1997 x 025677022 01/04/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

6 Võ Thị Huyền Diệu 1999 x 184361978 20/09/2016 Công an tỉnh Hà Tĩnh 20

7 Nguyễn Ngọc Diệp Như 1997 x 025604371 15/02/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

17
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

8 Nguyễn Hữu Khánh 1997 x 025628337 09/07/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

9 Vũ Cao Kỳ 1996 x 025469360 29/03/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

10 Nguyễn Huy Cường 1986 x 079086004531 13/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

20

11
Nguyễn Châu Mộng
Tuyền

1997 x 025706408 25/12/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

12 Đinh Thị Minh Nguyệt 1996 x 079196005394 23/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

18

13 Nguyễn Quang Minh 1978 x 023206612 07/04/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18

14 Trần Đình Tiến 1995 x 025298013 11/04/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

17

15 Đặng Mộng Kha 1995 x 312332475 18/03/2016
Công an tỉnh Tiền
Giang

20

CHI NHÁNH 6 - 
PHỔ ĐÌNH
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T

Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

16 Nguyễn Thị Kiều Hương 1994 x 079194001660 01/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

19

17 Nguyễn Thị Diễm Hương 1999 x 301692756 02/12/2014 Công an tỉnh Long An 19

18  Đậu Thị Thùy 1998 x 038198003790 12/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

20

19 Huỳnh Thanh Sang 1992 x 371624337 17/04/2015
Công an tỉnh Kiên
Giang

19

20 Bùi Thụy Thanh Giang 1983 x 024734143 01/08/2007
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

21 Nguyễn Thị Hoàng Điệp 1980 x 212120718 04/05/2011
Công an tỉnh Quảng
Ngãi

19

22 Huỳnh Thị Mai Phương 1981 x 095181000052 17/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

20

23 Lê Quang Minh 1995 x 235403109 02/12/2013
Công an tỉnh Bình
Thuận

19
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Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

24 Võ Đình Linh 1997 x 215429252 27/10/2012
Công an tỉnh Bình
Định

19

25 Đặng Hoàng Thanh 1996 x 025544727 27/02/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

26 Trần Quang Tú 1987 x 023944958 11/01/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

27 Phạm Hồng Trinh 1994 x 025173005 08/08/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

28 Thân Hoàng Nhực 1997 x 241701516 09/04/2014 Công an tỉnh Đăk Lăk 19

29 Huỳnh Ngọc Linh 1996 x 025480237 04/06/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

30 Phan Phương Yến 1995 x 371750861 18/12/2012
Công an tỉnh Kiên
Giang

18

31 Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh 1998 x 251049962 05/08/2014
Công an tỉnh Lâm
Đồng

19

CENTRAL

CN 3 CTY 
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Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

32 Mai Nguyên Hưng 1996 x 273555685 03/03/2012
Công an tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

19

33 Châu Vĩnh Thắng 1995 x 264476874 05/03/2013
Công an tỉnh Ninh
Thuận

13

34 Bùi Thanh Duy 1990 x 301340155 18/07/2005 Công an tỉnh Long An 15

35 Nguyễn Văn Cường 1995 x 385683573 31/05/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 18

36 Tô Hưng Thành 1980 x 023247842 14/09/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

37 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1988 x 351939202 16/08/2012
Công an tỉnh An
Giang

19

38 Nguyễn Tấn Dương 1995 x 261360280 27/05/2011
Công an tỉnh Bình
Thuận

20

39 Lý Thành Tài 1999 x 025801150 23/12/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

17

CHI NHÁNH 3 - 
PHỔ ĐÌNH

CHI NHÁNH - 
PHỔ ĐÌNH

CTY PHỔ ĐÌNH
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Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

40 Dương Minh Trí 1997 x 341927356 29/10/2014
Công an tỉnh Đồng
Tháp

20

41 Lê Hữu Thuyết 1999 x 241707542 26/02/2018 Công an tỉnh Đăk Lăk 20

42 Hồ Diễm Hương Trà 1992 x 281021162 24/03/2008
Công an tỉnh Bình
Dương

20

43 Nguyễn Phùng Mạnh 1991 x 250864421 26/07/2008
Công an tỉnh Lâm
Đồng

20

44 Nguyễn Thùy Dương 1995 x 273491252 01/12/2014
Công an tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

17

45 Trương Văn Tuyến 1991 x 261297684 03/03/2009
Công an tỉnh Bình
Thuận

19

46 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1996 x 025351296 19/11/2010
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

47 Nguyễn Lê Thanh Trúc 1996 x 025687866 22/12/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

19

CHI NHÁNH 7 - 
PHỔ ĐÌNH
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Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

48 Huỳnh Thị Thanh Nhã 1998 x 341983900 16/05/2017
Công an tỉnh Đồng
Tháp

20

49 Nguyễn Mỹ Tiên 1992 x 385578181 11/08/2009 Công an tỉnh Bạc Liêu 20

50 Lê Thị Bé Thơm 1996 x 341803476 08/06/2013
Công an tỉnh Đồng
Tháp

20

51 Lê Chí Nguyện 1998 x 381908192 21/08/2015 Công an tỉnh Cà Mau 19

52 Nguyễn Minh Thọ 1992 x 024536362 11/11/2016
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

53 Trịnh Kim Dung 1999 x 251229566 21/01/2017
Công an tỉnh Lâm
Đồng

19

54 Nguyễn Hữu Lợi 1995 x 261409811 10/01/2013
Công an tỉnh Bình
Thuận

18

55 Phạm Văn Thành 1991 x 215173901 07/01/2012
Công an tỉnh Bình
Định

20

CHI NHÁNH 5 - 
PHỔ ĐÌNH
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Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

56 Trương Anh Khoa 1995 x 025508774 26/07/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

17

57 Lê Thị Lệ Mai 1993 x 024771328 21/03/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

18

58 Mai Huỳnh Hải Khoa 1995 x 371648652 03/08/2010
Công an tỉnh Kiên
Giang

18

59 Phạm Thị Thu Huyền 1990 x 091190000308 30/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

20

60 Trần Thị Diễm Kiều 1998 x 363921896 21/06/2018
Công an tỉnh Hậu
Giang

20

61 Nguyễn Duy Tiên 1997 x 2726395575 13/10/2013
Công an tỉnh Đồng
Nai

15

62 Lâm Minh Trí 1998 x 381873473 07/10/2014 Công an tỉnh Cà Mau 17

63 Trần Trung Hiếu 1996 x 312315039 14/07/2011
Công an tỉnh Tiền
Giang

CTY TOÀN 
THÀNH ĐẠT 18

CHI NHÁNH 8 - 
PHỔ ĐÌNH
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Năm 
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Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

64 Nguyễn Thanh Phong 1981 x 271661785 16/05/2012
Công an tỉnh Đồng
Nai

19

65 Nguyễn Thị Út Thanh 1984 x 023741174 27/10/2005
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

66 Lê Hồng Trân 1994 x 381661614 15/07/2009 Công an tỉnh Cà Mau 20

67 Lê Trung Hiền 1991 x 024415224 19/04/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

68 Phạm Thị Ngọc Nhớ 1996 x 312291427 29/01/2011
Công an tỉnh Tiền
Giang

18

69 Hồ Nhựt Diễm 1972 x 024210587 09/04/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

70 Bùi Thị Hải Yến 1982 x 341068271 09/07/2009
Công an tỉnh Đồng
Tháp

20

71 Nguyễn Văn Chính 1964 x 310279835 08/08/2008
Công an tỉnh Tiền
Giang

16

CTY AN SONG

CTY ANH ANH 
TUẤN
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Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

72 Nguyễn Thị Tròn 1964 x 310297742 28/03/2011
Công an tỉnh Tiền
Giang

10

73 Bùi Thị Nhung 1976 x 321594206 04/07/2014 Công an tỉnh Bến Tre 18

74 Dương Văn Hây 2000 x 312550403 13/01/2018
Công an tỉnh Tiền
Giang

19

75 Bùi Thanh Tiền 1985 x 341541743 10/08/2006
Công an tỉnh Đồng
Tháp

17

76 Lê Thị Hồng 1979 x 025160065 09/07/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

77 Tạ Thị Cẩm Tú 1997 x 312326779 25/11/2011
Công an tỉnh Tiền
Giang

18

78 Trần Chí Nguyện 1990 x 334464487 12/08/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 19

79 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 1998 x 025693129 20/03/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

CTY LIÊN KẾT 
THƯƠNG MẠI 

TOÀN CẦU

CHI NHÁNH 12 - 
PHỔ ĐÌNH
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Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

80 Nguyễn Như Sang 1990 x 321363247 17/02/2014 Công an tỉnh Bến Tre 18

81 Lê Đức Đạt 1997 x 261364119 23/07/2012
Công an tỉnh Bình
Thuận

20

82 Bùi Minh Tuyền 1991 x 321381513 23/03/2006 Công an tỉnh Bến Tre 18

83 Trần Bá Mạnh 1989 x 024402477 22/06/2005
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

84 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1991 x 365844855 18/05/2010
Công an tỉnh Sóc
Trăng

20

85 Đặng Ngọc Quân 1994 x 025138407 03/06/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

20

86 Trịnh Trí Tuệ 1999 x 371901503 23/04/2015
Công an tỉnh Kiên
Giang

20

87 Lê Xuân Đức 1995 x 174187046 05/01/2011
Công an tỉnh Thanh
Hóa

20

NHÀ HÀNG 
HƯNG PHÁT
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

88 Nguyễn Công Khương 1982 x 271457128 14/05/2010
Công an tỉnh Đồng
Nai

20

89 Phan Thị Lệ Nghi 1991 x 272109686 13/02/2014
Công an tỉnh Đồng
Nai

20

90 Trương Thanh Dư 1995 x 371618140 09/07/2015
Công an tỉnh Kiên
Giang

20

91 Đinh Trí Phong 1990 x 341460091 07/06/2005
Công an tỉnh Đồng
Tháp

20

92 Nguyễn Thị Minh Ánh 1999 x 285729833 06/01/2017
Công an tỉnh Bình
Phước

20

93 Trần Thị Nhỏ sx x 023195194 05/11/2012
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

94 Lê Minh Cảnh sx x 023569920 12/09/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

95 Nguyễn Văn Long sx x 320753379 04/12/2009 Công an tỉnh Bến Tre 27

CTY DINH 
DƯỠNG 

DOLSURE
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

96 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu sx x 045189000042 21/12/2016
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

97 Phan Thị Thủy Tiên sx x 197304854 11/01/2017
Công an tỉnh Quảng
Trị

30

98 Trương Thị Thu Thúy sx x 261493152 10/04/2012
Công an tỉnh Bình
Thuận

30

99 Nguyễn Bạn sx x 205891352 16/08/2011
Công an tỉnh Quảng
Nam

30

100 Nguyễn Thị Ngọc Oanh sx x 025425618 26/04/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

101 Nguyễn Văn Phúc sx x 024653041 14/12/2006
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

102 Nguyễn Chánh Tín sx x 301342980 21/09/2005 Công an tỉnh Long An 27

103 Võ Thị Thu Thảo sx x 271004314 13/06/2010
Công an tỉnh Đồng
Nai

30
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

104 Trần Thanh Dũng sx x 310640078 10/11/2004
Công an tỉnh Tiền
Giang

30

105 Nguyễn Thanh Hải sx x 281168311 16/07/2013
Công an tỉnh Bình
Dương

30

106 Nguyễn Thị Hoàng Vịnh sx x 212669492 03/07/2012
Công an tỉnh Quảng
Ngãi

30

107 Trần Lệ Thu sx x 024947393 09/09/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

108 Nguyễn Văn Thảo sx x 023673903 17/08/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

109 Nguyễn Thanh Bình sx x 024012155 21/02/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

110 Huỳnh Thị Diễm Trinh sx x 024534421 06/04/2006
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30

111 Nguyễn Trung Huy sx x 023638099 14/11/2007
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

30
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

112 Huỳnh Hiếu Diệu sx x 079066006083 27/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

26

113 Quách Tố Ngọc sx x 022798891 03/12/2008
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

114 Lưu Chí Nam sx x 023543931 03/03/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

115 Trần Văn Thuận sx x 022349546 11/06/2009
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

27

116 Trần Thị Nụ sx x 025825835 25/02/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

26

117 Phan Vinh Hiển sx x 341760366 23/03/2011
Công an tỉnh Đồng
Tháp

29

118 Phạm Nhật Trường NN x 025576295 07/08/2015
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

28

119 Nguyễn Quốc Quyên NN x 024500371 20/06/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

HKD THUẬN 
PHONG

CN 2 - CTY ĐẠI 
HIỀN TÂM

VISSAN
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Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

120 Hồ Thanh Thế NN x 024619535 30/10/2006
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

121 Trần Thị Thúy Phượng NN x 023446282 28/05/2013
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

29

122 Nguyễn Đăng Tuấn NN x 024467065 27/04/2006
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

28

123 Nguyễn Thùy Linh NN x 301292784 26/08/2005 Công an tỉnh Long An 28

124 Phạm Thị Minh Nhật NN x 352043207 13/03/2007
Công an tỉnh An
Giang

28

125 Nguyễn Thanh Phong NN x 024217833 11/11/2011
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

28

126 Huỳnh Thụy Ngọc Minh NN x 079190004671 05/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về
dân cư

29

127 Tăng Trí Huy NN x 023963604 02/12/2014
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

28
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Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Điể
m

128 Nhim Hoàng Trung Hiếu NN x 024166312 03/07/2003
Công an thành phố Hồ
Chí Minh

28

129 Nguyễn Thị Thùy Trang NN x 215160458 19/06/2006
Công an tỉnh Bình
Định

29
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